
Thôn, 

khu phố
Xã, thị trấn Họ và tên 

Năm 

sinh

Thuộc đối tƣợng Ngƣời có 

công theo Điều 3 Pháp lệnh 

NCC 

Hộ 

nghèo

Hộ cận 

nghèo

Có nhà ở 

nhƣng đã bị 

hƣ hỏng, đổ 

sập, không 

thể sử dụng 

đƣợc

Có nhà ở 

hƣ hỏng, 

dột nát có 

nguy cơ sập 

đổ, không 

đảm bảo an 

toàn

Hộ chƣa có 

nhà ở do 

tách hộ

Xây 

mới

Sửa 

chữa
2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Thị Loan Trịnh Hữu Thảo

Ghi chú: - Lập danh sách theo thứ tự ưu tiên (1) hộ nghèo, (2) hộ cận nghèo

Lam Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2024
NGƢỜI LẬP DANH SÁCH THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

UBND THỊ TRẤN LAM SƠN

PHỤ LỤC SỐ́́́  03A

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh
Số Căn cƣớc 

công dân

Địa chỉ Thành viên Ngƣời có công trong hộ

Thuộc loại hộ

(Đá́ ́́nh số 1 vào ô 

tương ứng)

Thực trạng nhà  ở 

(Đá́ ́́nh số 1 vào ô tương ứng)

Nhu cầu nhà ở

(Đá́ ́́nh số 1 vào 

ô tương ứng)

Năm đề nghị 

hỗ trợ

(Đá́ ́́nh số 1 vào 

ô tương ứng)
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